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PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (1 điểm) 
a. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30/12/1988


B. Ngày 6/11/1979

C. Ngày 16/11/1979


D. Ngày 04/04/1994
b. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội?
A. Liên Xô               B. Trung Quốc               C. Cuba            D. Nhật Bản

Câu 2. (1 điểm)
a. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?
A. 2/9/1945

B. 21/7/1954
C. 30/12/1972
D. 27/1/1973

b. Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: 

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.



D. Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3. (1 điểm.) Đúng ghi Đ, sai ghi S 
	A. Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc.
	 

	B. Hiệp định Pa-ri được kí ngày 30 - 4 - 1975.
	

	C. Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy.
	

	D. Bến Tre là tỉnh tiêu biểu của phong trào Đồng khởi.
	


II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4. (2 điểm) Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
PHẦN ĐỊA LÍ : (5 điểm)
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
a. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.
B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

b. Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: 

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

B. Có nhiều đất đỏ ba dan.
C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên.
Câu 2. (1 điểm)
a. Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

A. Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.

B. Vì châu phi có diện tích rộng lớn.

C. Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.

b. Rừng A-ma-dôn nằm ở châu lục nào?

A. Châu Âu                      B. Châu Mĩ                                C. Châu Phi.

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
	
	a) Hoa Kì nằm ở Trung Mĩ.

	
	b) Hoa Kì có diện tích lớn thứ 3 & số dân đứng thứ 4 thế giới.

	
	c) Oa - sinh - tơn là thủ đô của Hoa Kì.

	
	d) Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa kì

	
	e) Hoa Kì là một trong những nước xuất khẩu lâm sản lớn nhất thế giới.


II. Tự luận: (2 điểm) 
Câu 4. (1 điểm) Châu Nam cực có những đặc điểm gì nổi bật?  

Câu 5. (1 điểm) Sắp xếp tên các đại dương trên thế giới theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA
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Phần Lịch sử (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu 1:
B- A

Câu 2: B, C

Câu 3 (1 điểm):  Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

a. Đ

b. S


d. Đ


c. Đ  

II. Tự luận (2 điểm)

Câu 4
Hiệp định Pa - ri đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn hẳn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần Địa lí (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu 1: a: B
b:A
Câu 2: C, B            
Câu 3: mỗi ý nối đúng được 0,2 điểm.

c, d: Đ


a, b, e: S

II. Tự luận (2 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
- Nằm ở vùng địa cực nên Nam cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C. Toàn bề mặt phủ một lớp băng dày, trung bình trên 2000m. Động vật tiêu biểu nhất là chim cánh cụt.

- Châu Nam cực không có dân cư sinh  sống mà chỉ có các nhà khoa học của nhiều nước tới nghiên cứu.  

Câu 5:  (1 điểm) 


- (HS chỉ cấn sắp xếp theo thứ tự không cần nêu diện tích) Thái Bình Dương (168.723.000 km2) là đại dương lớn nhất trên thế giới. Đại Tây Dương (85.133.000 km2) là đại dương lớn thứ hai trên thế giới. Ấn Độ Dương (70.560.000 km2) là đại dương lớn thứ ba trên thế giới, Nam Đại Dương (21.960.000 km2), còn gọi là Đại dương Nam Cực, là đại dương lớn thứ tư trên thế giới. Bắc Băng Dương (15.558.000 km2) là đại dương nhỏ nhất và nông nhất trong năm đại dương chính của thế giới. 
